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1 A031 Nguyễn Thị Trà Mi 21/9/2001 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

2 A032 Nguyễn Hoàng Trà My 09/12/2001 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

3 A033 Nguyễn Thị Huyền My 24/6/2001 P. Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

4 A034 Thông Thị Hoài Nam 03/10/2000 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục MN Không

5 A035 Phan Thị Ngà 12/02/1988 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN ConTB 

6 A036 Nguyễn Thị Ngọc 13/5/1992 Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

7 A037 Đặng Thị Phong 26/7/1997 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

8 A038 Phạm Thị Phương 07/3/1990 P.Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Con TB

9 A039 Lê Thị Phượng 06/6/1996 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

10 A040 Dương Thị Quỳnh 01/10/1986 Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

11 A041 Nguyễn Thị Thương Tây 13/01/1996
Cảnh Dương, Quảng Trạch,

 Quảng Bình
Cử nhân Giáo dục MN Không
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UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 01

Vị trí: Giáo viên Mần non hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A042 Nguyễn Thị Thắm 03/5/1993 Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không  

Danh sách gồm có: 12 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A043 Lê Thị Thanh 10/6/1989 Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

2 A044 Lê Thị Thu Thanh 30/11/1998 P. Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục MN Không

3 A045 Nguyễn Thị Thủy 12/8/1988 Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

4 A046 Đào Thị Kim Tình 10/6/1989 Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN TB 51%

5 A047 Nguyễn Thanh Tình 02/02/1992 P.Kỳ Trinh- TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Con TB

6 A048 Phạm Thị Minh Trà 06/4/1994 Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

7 A049 Võ Thị Huyền Trang 01/3/1998 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

8 A050 Nguyễn Ngọc Bảo Trang 20/6/1992 Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

9 A051 Nguyễn Thị Xoan 10/09/1996 P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cao đẳng

Giáo dục MN Không

10 A052 Trương Đinh Thị Lệ Xuân 28/02/1998 Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Con TB

11 A053 Phạm Thị Phi  Yến 27/3/1993 Kỳ Tân, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 02

Vị trí: Giáo viên Mần non hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chúTT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

12 A054 Lê Hải  Yến 14/5/1989 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

Danh sách gồm có: 12 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A085 Trần Thị Quỳnh Hoa 19/5/2001 Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A086 Cao Thị Thúy Hoài 27/01/2001 Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Đại học Giáo dục TH Không

3 A087 Lê Thị Hoài 01/11/2001 P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

4 A088 Cao Thị Hoa Hồng 21/11/1997 Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Cử nhân Giáo dục TH Không

5 A089 Nguyễn Thị Xinh Hồng 14/10/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

6 A090 Lê Khánh Huyền 21/02/2002 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

7 A091 Lê Thị Ngọc Huyền 20/5/2002 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A092 Thiều Thị Huyền 15/9/1993 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A093 Nguyễn Diệu Linh 26/8/2002
P. Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A094
Nguyễn Đoàn 

Phương
Linh 28/8/2001 Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A095 Nguyễn Hà Linh 04/6/2002 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 03

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chúTT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

12 A096 Nguyễn Mỹ Linh 13/12/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH
Con TB 2/4, 

61%

Danh sách gồm có: 12 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A097 Nguyễn Phan Hoài Linh  10/3/2002 Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A098 Nguyễn Thị Tú Linh 18/10/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A099 Nguyễn Thùy Linh 28/9/2002 Kỳ Long, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

4 A100 Nhự Thị Quỳnh Linh 07/12/2022 P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

5 A101 Phạm Thị Linh 02/3/2002
Kỳ Ninh, 

TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục TH Không

6 A102 Phan Thị Mỹ Linh 19/02/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

7 A103 Nguyễn Thị Hà Loan 06/10/2002 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A104 Nguyễn Thị Thanh Loan 17/2/1989 P. Bắc Hà,TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH
Con TB, 2/3, 

61%

9 A105 Trần Thị Bích Lợi 30/01/2022 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

10 A106 Nguyễn Thị Lý 14/7/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A107 Trần Thị Tuyết Mai 22/7/1994 Đức hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 04

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chúTT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

12 A108 Dương Trà My 20/01/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 12 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A178 Trần Thu Phương 17/4/2002 Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

2 A179 Trần Hoa Phượng 21/02/1992 Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Ngôn ngữ Anh Không

3 A180 Võ Thị Sang 25/3/1993 Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

4 A181 Lê Thị Hà Thanh 24/7/1989 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh Không

5 A182 Bùi Thị Thơm 29/7/1991
Quảng Tùng, Quảng Trạch,

Quảng Bình
Cử nhân

NN Tiếng Anh 

(chứng chỉ SP)
Không

6 A183 Lê Thị Thuỷ 08/12/1995 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

7 A184 Nguyễn Minh Thúy 10/5/2002 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

8 A185 Phạm Thị Hà Trang 02/12/1993 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

9 A186 Trần Thị Huyền Trang 24/8/2001 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân
Tiếng Anh SP 

Tiểu học
Không

10 A187 Trần Thị Cẩm Tú 14/02/1998 P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh Không

11 A188 Phan Thị Hải Yến 01/7/2002 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác nhận 

của thí sinh
Ghi chú
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UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 05

Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác nhận 

của thí sinh
Ghi chúTT

Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

12 A189 Nguyễn Thị Hải Yến 21/9/1995 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

Danh sách gồm có: 12 thí sinh


